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UBND TỈNH BẮC GIANG  

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TB-SCT Bắc Giang, ngày     tháng 02 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY 
 

Sở Công Thương Bắc Giang xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy số 

2400887492/HAAN01/0100100294 ngày 20/02/2024 của Công ty TNHH SX và 

TM Thời trang Hà An; địa chỉ trụ sở chính: TDP Thượng, phường Bích Động, thị 

xã Việt Yên tỉnh Bắc Giang; địa điểm sản xuất: Thôn Đại Tự, xã Kim Chung, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội. 

Cho sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường: Sản phẩm dệt may 

phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN:01/2017/BCT về mức giới hạn 

hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản 

phẩm dệt may. 

1. Tên sản phẩm: Sản phẩm dệt may (chi tiết sản phẩm tại Phụ lục đính kèm). 

2. Thông tin khác về sản phẩm:  

- Sản phẩm nhóm 1, 2 theo QCVN 01: 2017/BCT. 

- Mã sản phẩm: ACT, ASN, ADT, QĐ, QD, VAY, BCT, BDT, BSN. Nhãn 

hiệu: BBAngel và MQKids, MQFasion. 

- Kiểu, loại sản phẩm: Áo cộc tay, Áo sát nách, Áo dài tay, Quần đùi, Quần dài, 

Váy, Bộ quần áo (quần cộc áo cộc tay), Bộ quần áo (quần dài áo dài tay), Bộ sát nách.

 3. Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 01:2017/BCT. 

4. Tên tổ chức thử nghiệm sản phẩm: Công ty Cổ phần - Viện Nghiên cứu 

Dệt May (Theo Quyết định 2865/QĐ-BCT ngày 21/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương về việc chỉ định tổ chức Công ty Cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May về 

đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2017/BCT). 

5. Loại hình/Phương thức đánh giá: Bên thứ ba/Phương thức 5 (theo Thông 

tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 

31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ). 

6. Thời hạn: Từ ngày Sở Công Thương Bắc Giang ban hành Thông báo đến 

ngày 09/01/2027 trên cơ sở được đánh giá giám sát định kỳ hàng năm. 

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của tổ chức, cá nhân. Thông báo này 

không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường 

phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 
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Công ty TNHH SX và TM Thời trang Hà An phải hoàn toàn chịu trách nhiệm 

về tính phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường do mình sản 

xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./. 

Nơi nhận: 
- Công ty TNHH SX và TM Thời trang Hà An; 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh; 

- LĐ Sở: GĐ, PGĐ Hoàn; 

- Lưu: VT, KTAT-MT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hoàn 
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PHỤ LỤC 

(Ban hành kèm theo Thông báo số:       ngày      tháng 02 năm 2024 của Sở Công Thương Bắc Giang) 

TT Tên sản phẩm 

Mã 

sản 

phẩm 

Nhãn hiệu Đặc tính sản phẩm 

Nhóm 

sản 

phẩm 

Đặc trưng kỹ thuật 

1 Áo cộc tay ACT 
BBAngel và MQKids, 

MQFasion 
95% cotton, 5% spandex 1 

+ Hàm lượng Formandehyt: ≤ 30 mg/kg 

+ Hàm lượng Amin thơm: ≤ 30  mg/kg 

2 Áo cộc tay ACT 
BBAngel và MQKids, 

MQFasion 
95% cotton, 5% spandex 2 

+ Hàm lượng Formandehyt: ≤ 75 mg/kg 

+ Hàm lượng Amin thơm: ≤ 30  mg/kg 

3 Áo sát nách ASN 
BBAngel và MQKids, 

MQFasion 
95% cotton, 5% spandex 1 

+ Hàm lượng Formandehyt: ≤ 30 mg/kg 

+ Hàm lượng Amin thơm: ≤ 30  mg/kg 

4 Áo sát nách ASN 
BBAngel và MQKids, 

MQFasion 
95% cotton, 5% spandex 2 

+ Hàm lượng Formandehyt: ≤ 75 mg/kg 

+ Hàm lượng Amin thơm: ≤ 30  mg/kg 

5 Áo dài tay ADT 
BBAngel và MQKids, 

MQFasion 
95% cotton, 5% spandex 1 

+ Hàm lượng Formandehyt: ≤ 30 mg/kg 

+ Hàm lượng Amin thơm: ≤ 30  mg/kg 

6 Áo dài tay ADT 
BBAngel và MQKids, 

MQFasion 
95% cotton, 5% spandex 2 

+ Hàm lượng Formandehyt: ≤ 75 mg/kg 

+ Hàm lượng Amin thơm: ≤ 30  mg/kg 

7 Quần đùi QĐ 
BBAngel và MQKids, 

MQFasion 
95% cotton, 5% spandex 1 

+ Hàm lượng Formandehyt: ≤ 30 mg/kg 

+ Hàm lượng Amin thơm: ≤ 30  mg/kg 

8 Quần đùi QĐ 
BBAngel và MQKids, 

MQFasion 
95% cotton, 5% spandex 2 

+ Hàm lượng Formandehyt: ≤ 75 mg/kg 

+ Hàm lượng Amin thơm: ≤ 30  mg/kg 

9 Quần dài QD 
BBAngel và MQKids, 

MQFasion 
95% cotton, 5% spandex 1 

+ Hàm lượng Formandehyt: ≤ 30 mg/kg 

+ Hàm lượng Amin thơm: ≤ 30  mg/kg 

10 Quần dài QD 
BBAngel và MQKids, 

MQFasion 
95% cotton, 5% spandex 2 

+ Hàm lượng Formandehyt: ≤ 75 mg/kg 

+ Hàm lượng Amin thơm: ≤ 30  mg/kg 

11 Váy VAY 
BBAngel và MQKids, 

MQFasion 
95% cotton, 5% spandex 1 

+ Hàm lượng Formandehyt: ≤ 30 mg/kg 

+ Hàm lượng Amin thơm: ≤ 30  mg/kg 
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12 Váy VAY 
BBAngel và MQKids, 

MQFasion 
95% cotton, 5% spandex 2 

+ Hàm lượng Formandehyt: ≤ 75 mg/kg 

+ Hàm lượng Amin thơm: ≤ 30  mg/kg 

13 
Bộ quần áo quần cộc 

áo cộc tay 
BCT 

BBAngel và MQKids, 

MQFasion 
95% cotton, 5% spandex 1 

+ Hàm lượng Formandehyt: ≤ 30 mg/kg 

+ Hàm lượng Amin thơm: ≤ 30  mg/kg 

14 
Bộ quần áo quần cộc 

áo cộc tay 
BCT 

BBAngel và MQKids, 

MQFasion 
95% cotton, 5% spandex 2 

+ Hàm lượng Formandehyt: ≤ 75 mg/kg 

+ Hàm lượng Amin thơm: ≤ 30  mg/kg 

15 
Bộ quần áo quần dài 

áo dài 
BDT 

BBAngel và MQKids, 

MQFasion 
95% cotton, 5% spandex 1 

+ Hàm lượng Formandehyt: ≤ 30 mg/kg 

+ Hàm lượng Amin thơm: ≤ 30  mg/kg 

16 
Bộ quần áo quần dài 

áo dài 
BDT 

BBAngel và MQKids, 

MQFasion 
95% cotton, 5% spandex 2 

+ Hàm lượng Formandehyt: ≤ 75 mg/kg 

+ Hàm lượng Amin thơm: ≤ 30  mg/kg 

17 Bộ sát nách BSN 
BBAngel và MQKids, 

MQFasion 
95% cotton, 5% spandex 1 

+ Hàm lượng Formandehyt: ≤ 30 mg/kg 

+ Hàm lượng Amin thơm: ≤ 30  mg/kg 

18 Bộ sát nách BSN 
BBAngel và MQKids, 

MQFasion 
95% cotton, 5% spandex 2 

+ Hàm lượng Formandehyt: ≤ 75 mg/kg 

+ Hàm lượng Amin thơm: ≤ 30  mg/kg 
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